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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Sản xuẩt năng lượng sạch bằng công nghệ sinh học (Biotechnology for new Energie production)
Mã số học phần: 7110318
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6) học trong 8 tuần
Phân bổ thời gian: 
Lý thuyết:30			 Bài tập:15			 Thực hành 0
Thực tập: 0			 Đồ án: 0			 Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Kỹ Thuật Môi trường 
2.1 Giảng viên giảng dạy					Mã giảng viên
	TS. Nguyễn Hoàng Nam					0103-15
	TS. Đào Đình Thuần						0408-02

2.2 Bộ môn: Kỹ Thuật Môi trường
2.3. Khoa: Môi trường 
3. Điều kiện học học phần 
3.1 Môn học tiên quyết: Không
3.2 Môn học học trước: 7110238 (Vi hoá sinh môi trường) 
4 Mục tiêu của học phần 
Giúp sinh viên nắm được tình hình sử dụng nhiên liệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các kiến thức cơ bản về các sản phẩm nhiên liệu sinh học và các phương pháp điều chế nhiên liệu sinh học, ưu nhược điểm và khả năng thay thế cho nguồn nhiên liệu hoá thạch trong tương lai.
 4.1 Kiến thức 
4.1.1 Hiểu biết về một số vấn đề chung của năng lượng sinh học
4.1.2 Nắm được cấu trúc và thành phần của khí quyển, các phản ứng diễn ra trong khí quyển, nguồn gốc gây ô nhiễm khí quyển và ảnh hưởng của nó.
4.1.3 Nắm được thành phần của đất, vai trò của các nguyên tố đa lượng và vi lượng có trong đất đến thực vật, tính chất của đất, quá trình phong hóa của đất và nguồn gây ô nhiếm đất.
4.1.4 Sự hình thành và vai trò của nước trên trái đất, các chỉ tiêu quan trọng của nước, các nguyên nhân gây ô nhiễm nước.
4.1.5 Các chu trình chuyển hóa của các chất trong các môi trường khí quyển thủy quyển và địa quyển.
4.2 Kỹ năng: 
4.2.1 Hiểu biết về mục đích ý nghĩa của môn hóa môi trường, các khái niệm cơ bản của hóa môi trường như hệ sinh thái, môi trường, chất gây ô nhiễm môi trường,...
4.2.2 Hiểu biết được khái niệm năng lượng sinh học, Những lợi ích của việc phát triển nhiên liệu sinh học, Các mặt hạn chế của nhiên liệu sinh học, Triển vọng sản xuất nhiên liệu sinh học trên thế giới và hướng giải quyết.
4.2.3 Biết được việc phát triển năng lượng sinh học trên thế giới và Việt Nam
4.2.4 Biết được nhiên liệu sinh học, công nghệ và ứng dụng của chúng, Vai trò của biofuel đối với cân bằng môi trường, Sơ đồ nguyên lý các phương pháp sản xuất nhiên liệu, Sản xuất biofuel và sản xuất biofuel dạng khí.
4.2.5 Nắm được sự Phát triển biofuel ở các nước trên thế giới, các nước khu vực và ở Việt Nam
5 Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _GoBack]Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Các vấn đề chung, Khái niệm về nhiên liệu sinh hoc, vấn đề phát triển năng lượng sinh học trên thế giới và ở Việt Nam, công nghệ sản xuất năng lượng sinh học, và tình hình phát triển năng lượng sinh học. 
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	MỞ ĐẦU
	4
	4.1.1

	1.1
	Đặt vấn đề
	
	


	1.2
	Một số khái niệm cơ bản 
	
	

	1.3
	Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới
	
	

	1.4
	Tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam
	
	

	1.5
	Các loại nhiên liệu truyền thống
	
	

	Chương 2
	NHIÊN LIỆU SINH HỌC
	7
	4.1.2

	2.1
	Khái niệm về nhiên liệu sinh hoc
	
	


	2.2
	Những lợi ích của việc phát triển nhiên liệu sinh học
	
	

	2.3
	Các mặt hạn chế của nhiên liệu sinh học
	
	

	2.4
	Hướng giải quyết
	
	

	2.5
	Triển vọng sản xuất nhiên liệu sinh học trên thế giới
	
	

	Chương 3
	VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
	6
	4.1.3

	3.1
	Thế giới đang cần ngày càng nhiều hơn năng lượng
	
	

	3.2
	Tính cấp thiết của phát triển năng lượng sinh học ở Việt Nam
	
	

	Chương 4
	NHIÊN LIỆU SINH HỌC (BIOFUEL) - CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG
	8
	4.1.4

	4.1
	 Định nghĩa và phân loại
	
	

	4.2
	Vai trò của biofuel đối với cân bằng môi trường
	
	

	4.3
	Sơ đồ nguyên lý các phương pháp sản xuất nhiên liệu
	
	

	4.4
	Sản xuất biofuel
	
	

	4.5
	Sản xuất biofuel dạng khí
	
	

	Chương 5
	TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC (BIOFUEL)
	5
	4.1.5

	5.1
	Phát triển biofuel ở các nước trên thế giới
	
	

	5.2
	Phát triển biofuel tại các nước trong khu vực
	
	

	5.3
	Biofuel ở Việt Nam
	
	


 
6 Phương pháp giảng dạy: 
- Nghe giảng lý thuyết, đọc sách, làm bài tập vận dụng trình bày trao đổi và thảo luận.
7 Nhiệm vụ của sinh viên: 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
8 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết trình
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết 30 phút
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết 60 phút.
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Tham dự đủ 100% tiết thực hành 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



8.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9 Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: 

[1] Nguyễn Hoàng Nam. Sản xuất năng lượng sạch bằng công nghệ sinh học. Bài giảng Trường Đại học Mỏ Địa chất 2015
	- Tài liệu tham khảo:
[2]Vi hoá sinh môi trương, Bài giảng Trường Đại học Mỏ Địa chất 2015



10 Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	
	
	
	
	
	

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Một số khái niệm cơ bản 
1.3 Tình hình sử dụng năng lượng trên thế giới
1.4 Tình hình sử dụng năng lượng tại Việt Nam
1.5 Các loại nhiên liệu truyền thống
	8

	0
	0

	+Tài liệu [1]: Nội dung của Chương 1(mục: 1.1 đến 1.3, Chương 1) . 
+ Ôn tập nội dung Chương 1 đã học 
+Tra cứu nội dung về chương 1 tham khảo thêm [1,2]

	2
	Chương 2 NHIÊN LIỆU SINH HỌC
2.1 Khái niệm về nhiên liệu sinh hoc
2.2 Những lợi ích của việc phát triển nhiên liệu sinh học
2.3 Các mặt hạn chế của nhiên liệu sinh học
2.4 Hướng giải quyết
2.5 Triển vọng sản xuất nhiên liệu sinh học trên thế giới
	6
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 2 (mục: 2.1 đến 2.10, Chương 2). 
+ Ôn tập nội dung Chương 2 đã học ở học phần 7110318 
+ Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.3 tham khảo thêm [1,2]

	3
	Chương 3 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG
3.1 Thế giới đang cần ngày càng nhiều hơn năng lượng
3.2 Tính cấp thiết của phát triển năng lượng sinh học ở Việt Nam
	6
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (mục: 3.1 đến 3.8, Chương 3). 
+ Ôn tập nội dung Chương 3 đã học ở học phần 7110318
+ Tra cứu nội dung về: mục 3.1 đến 3.3 chương 3, tham khảo thêm [1,2]

	4
	Chương 4 NHIÊN LIỆU SINH HỌC (BIOFUEL) - CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG
4.1 Định nghĩa và phân loại
4.2 Vai trò của biofuel đối với cân bằng môi trường
4.3 Sơ đồ nguyên lý các phương pháp sản xuất nhiên liệu
4.4 Sản xuất biofuel
4.5 Sản xuất biofuel dạng khí
	6
	10
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (mục: 4.1 đến 4.7, Chương 4). 
+ Ôn tập nội dung Chương 4 đã học ở học phần 7110318 
+ Tra cứu nội dung về: mục 4.1 đến 4.8 chương 4, tham khảo thêm [1,2]

	5
	Chương 5 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC (BIOFUEL)
5.1 Phát triển biofuel ở các nước trên thế giới
5.2 Phát triển biofuel tại các nước trong khu vực
5.3 Biofuel ở Việt Nam 
	6
	8
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 5 (mục: 5.1 đến 5.7, Chương 5). 
+ Ôn tập nội dung Chương 5 đã học ở học phần 7110318 
+ Tra cứu nội dung về: mục 5.1 đến 5.2, tham khảo thêm [1,2 tham khảo thêm [1,2]]
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